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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 01/10/2022
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ; mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ         
Ngày và đêm 02/10, ở khu vực trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ 50-80mm, có nơi trên 100m. 
Cảnh báo: từ ngày 03/10 ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ mưa giảm. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.
2. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày và đêm 02/10, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. 
3. Tin động đất
Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 20 giờ 41 phút 51 giây ngày 01/10 đã xảy ra 01 trận động đất có độ lớn 3,9 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, ở vị trí có tọa độ (14.851 độ vĩ Bắc, 108.233 độ kinh Đông); độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/30/9-19h/01/10): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Móng Cái (Quảng Ninh) 272mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 266mm, Troóc (Quảng Bình) 102mm, Trà Phong (Quảng Ngãi) 111mm, Hòa Quang Bắc (Phú Yên) 102mm, Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 167mm.
- Mưa đêm (19h/01/10-07h/02/10): Khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to, đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Xuân Hòa (Lào Cai) 97mm;  Chấn Thịnh (Yên Bái) 101mm; Hồ Trong (Hòa Bình) 91mm; Xuân Minh (Thanh Hóa) 104mm; Thọ Bình (Thanh Hóa) 104mm; Mường Xén (Nghệ An) 101mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 97mm.
- Mưa 3 ngày (19h/28/9-19h/01/10): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, mưa tập trung chủ yếu vào ngày 29-30/9 tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, riêng tỉnh Quảng Ninh mưa tập trung chủ yếu vào ngày 01/10. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Khe Mai (Quảng Ninh) 418mm, Nho Quan (Ninh Bình) 356mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 505mm, Đà Sơn (Nghệ An) 479mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 443mm.
5. Tình hình lũ
Hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang xuống chậm.
Mực nước lúc 4 giờ ngày 02/10, trên các sông như sau: 
- Sông Cả tại Yên Thượng 8,68m, dưới BĐ3 0,32m; tại Nam Đàn 7,1m, trên BĐ2 0,11m; 
- Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 7,77m, trên BĐ1 0,1m; hạ lưu sông La tại Linh Cảm 4,63m, trên BĐ1 0,13m; 
Dự báo trong 36 giờ tới, lũ trên sông Cả và sông La tiếp tục xuống chậm.
Tình trạng ngập lụt tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An), Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) giảm dần. 
Từ ngày 02/10, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã ở dưới mức BĐ1
Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như sau:
- Khu vực Bắc Bộ: 2.543 hồ đạt khoảng từ 60% - 100% dung tích thiết kế, trong đó có 329 hồ hư hỏng xuống cấp, 141 hồ đang thi công.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 2.323 hồ đạt trung bình từ 49% - 98% dung tích thiết kế, trong đó có 311 hồ hư hỏng xuống cấp, 74 hồ đang thi công.
- Khu vực Nam Trung Bộ: 517 hồ đạt trung bình đạt 37% - 80% dung tích thiết kế, trong đó có 68 hồ hư hỏng xuống cấp, 39 hồ đang thi công.
2. Tình hình đê điều
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão đã xảy ra 02 sự cố về đê điều như sau:
- Sự cố sạt lở mái đê phía đồng đoạn từ K49+950-K50+010 đê tả Mã với chiều dài sạt lở mái đê khoảng 60m.
- Sự cố sạt lở mái kênh dẫn phía sông của cống qua đê Bồng Thôn tại K20+900 đê tả Mã với chiều dài sạt lở mái kênh khoảng 5-6m.
Hiện nay, địa phương đã huy động lực lượng, vật liệu, máy móc để xử lý giờ đầu để đảm bảo an toàn.
 III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 875/CĐ-CP ngày 30/9/2022 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã ban hành công điện số 30/CĐ-QG hồi 14h00 ngày 29/9/2022 gửi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Ngày 01/10 đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT do ông Trần Công Tuyên - Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Nghệ An.
- Văn phòng thường trực tăng cường trực ban, theo dõi sát tình hình, diễn biến của mưa, lũ; thường xuyên cung cấp thông tin và gửi các bản tin cảnh báo, dự báo đến các địa phương để chủ động chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương
- Thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ sau bão và triển khai công tác khắc phục hậu quả.
- Thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
1. Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ
[bookmark: _GoBack]Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 17h ngày 01/10 như sau:
- Về người: 07 người chết tại Nghệ An (Không thay đổi so với báo cáo ngày 30/9).
- Về nhà: 26 nhà thiệt hại trên 70%; 143 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 2.006 hộ phải di dời; 08 hộ phải di dời đồ đạc; 14.033 nhà bị ngập (Nghệ An 11.969, Hà Tĩnh 1.991, Thanh Hóa 73) hiện nước đang rút chậm.
- Về nông nghiệp: 2.407ha lúa; 9.028ha hoa màu; 3.803ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm; 134,95ha rừng bị thiệt hại.
- Về thủy sản: 9.053ha ao hồ bị thiệt hại.
- Về diêm nghiệp: 715 tấn muối bị thiệt hại.
- Về chăn nuôi: 1.002 con gia súc, 154.338 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
- Về giáo dục: 127 điểm trường bị ảnh hưởng, 04 phòng họp bị tốc mái.
- Về thủy lợi, đê, kè: 9.150m kênh mương, 26 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 82 cầu, cống bị hư hỏng; 1.550m bờ sông bị sạt lở.
 - Về giao thông: Sạt lở 75.872m3 đất đá; 112 cầu, cống bị hư hỏng; 29 vị trí bị ngập; 100 vị trí bị sạt lở.
- Một số thiệt hại khác: 51 cột điện, 5.527m tường rào bị đổ…
2. Thiệt hại do mưa lớn cục bộ tại tỉnh Yên Bái
Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, do mưa lớn cục bộ ngày 30/9 tại các huyện Trạm Tấu, Văn Yên gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người mất tích (Cháu Giàng Thị Dở, sinh năm 2014, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu bị trượt chân rơi xuống suối, bị lũ cuốn trôi).
- Về giao thông: 01 cầu gỗ tạm bị cuốn trội tại Thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên làm 40 hộ dân bị cô lập, không lưu thông về được trung tâm xã; tuyến đường đi UBND xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt lở 2 điểm.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI 
1. Thực hiện nghiêm túc các công điện số 875/CĐ-CP ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, số 30/CĐ-QG ngày 29/9/2022 của Văn phòng thường trực BCĐ.
2. Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại; huy động lực lượng kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân.
3. Hỗ trợ người dân, nhất là những hộ khó khăn sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, tốc mái, hư hại; khắc phục nhanh các công trình công cộng (trường học, trạm y tế...) để bảo đảm điều kiện cho học sinh trở lại trường, nơi khám chữa bệnh cho người dân.
4. Khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão, mưa lũ để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, ổn định đời sống người dân thời gian tới. 
5. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
6. Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.
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